
 TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /CTNDI-TTHT        Nam Định, ngày       tháng       năm  
V/v hướng dẫn sử dụng 

Biên lai thu tiền thuế, phí, lệ phí

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định
Mã số thuế: 0600142849
Địa chỉ: Số 120 Đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định.

Trả lời Công văn số 1053/CTHADS-VP của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
Nam Định ngày 31/10/2023 về việc hướng dẫn sử dụng Biên lai thu tiền thuế, 
phí, lệ phí. Cục Thuế Nam Định có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 10 Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 
của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước:

“10. Mẫu tờ khai:
a) Bảng kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; lệnh hoàn trả 

kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước; biên lai thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt vi 
phạm hành chính được quy định tương ứng theo các Mẫu số 01, 02, 03a1, 03a2, 
03b1, 03b2, 03c tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 …

b) Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà người nộp ngân sách nhà nước phải kê 
khai trên các mẫu chứng từ nộp ngân sách nhà nước quy định tại điểm a khoản 10 
Điều này, cơ quan hoặc tổ chức phát hành chứng từ nộp ngân sách nhà nước có 
thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác 
theo yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm 
bảo không được bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đối tượng 
thực hiện thủ tục hành chính.”

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“2. Biên lai
a) Tên loại biên lai: Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh 

giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí.
b) Ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai.
Ký hiệu mẫu biên lai là các thông tin thể hiện tên loại biên lai, số liên biên 

lai và số thứ tự mẫu trong một loại biên lai (một loại biên lai có thể có nhiều 
mẫu).

Ký hiệu biên lai là dấu hiệu phân biệt biên lai bằng hệ thống các chữ cái 
tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.
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Đối với biên lai đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in biên lai đặt in. 
Đối với biên lai tự in và biên lai điện tử, 02 chữ số cuối của năm là năm bắt đầu 
sử dụng biên lai ghi trên thông báo phát hành hoặc năm biên lai được in ra.

c) Số biên lai là số thứ tự được thể hiện trên biên lai thu thuế, phí, lệ phí. 
Số biên lai được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 7 chữ số. Đối với biên lai tự in, 
biên lai đặt in thì số biên lai bắt đầu từ số 0000001. Đối với biên lai điện tử thì số 
biên lai điện tử bắt đầu từ số 1 vào ngày 01 tháng 01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng 
biên lai điện tử và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

d) Liên của biên lai (áp dụng đối với biên lai đặt in và tự in) là số tờ trong 
cùng một số biên lai. Mỗi số biên lai phải có từ 02 liên hoặc 02 phần trở lên, 
trong đó:

- Liên (phần) 1: lưu tại tổ chức thu;
- Liên (phần) 2: giao cho người nộp thuế, phí, lệ phí;
Các liên từ thứ 3 trở đi đặt tên theo công dụng cụ thể phục vụ công tác 

quản lý theo quy định của pháp luật.
đ) Tên, mã số thuế của tổ chức thu thuế, phí, lệ phí.
e) Tên loại các khoản thu thuế, phí, lệ phí và số tiền ghi bằng số và bằng 

chữ.
g) Ngày, tháng, năm lập biên lai.
h) Chữ ký của người thu tiền. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì chữ 

ký trên biên lai điện tử là chữ ký số.
i) Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in biên lai (đối với trường hợp đặt in).
k) Biên lai được thể hiện là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm tiếng 

nước ngoài thì phần ghi thêm bằng tiếng nước ngoài được đặt bên phải trong 
ngoặc đơn “( )” hoặc đặt ngay dưới dòng nội dung ghi bằng tiếng Việt với cỡ chữ 
nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Chữ số ghi trên biên lai là các chữ số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Đồng tiền ghi trên biên lai là đồng Việt Nam. Trường hợp các khoản phải 

thu khác thuộc ngân sách nhà nước được pháp luật quy định có mức thu bằng 
ngoại tệ thì được thu bằng ngoại tệ hoặc thu bằng đồng Việt Nam trên cơ sở quy 
đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị 
định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Trường hợp khi thu phí, lệ phí, nếu danh mục phí, lệ phí nhiều hơn số 
dòng của một biên lai thì được lập bảng kê kèm theo biên lai. Bảng kê do tổ chức 
thu phí, lệ phí tự thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng loại phí, lệ phí. Bảng kê 
phải ghi rõ “kèm theo biên lai số... ngày... tháng.... năm”.

Đối với tổ chức thu phí, lệ phí sử dụng biên lai điện tử trong trường hợp 
cần điều chỉnh một số tiêu thức nội dung trên biên lai điện tử cho phù hợp với 
thực tế, tổ chức thu phí, lệ phí có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính (Tổng cục 
Thuế) xem xét và có hướng dẫn trước khi thực hiện.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
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Ngoài các thông tin bắt buộc theo quy định tại khoản này, tổ chức thu phí, 
lệ phí có thể tạo thêm các thông tin khác, kể cả tạo lo-go, hình ảnh trang trí hoặc 
quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật và không che khuất, làm mờ các 
nội dung bắt buộc thể hiện trên biên lai. Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm không 
được lớn hơn cỡ chữ của các nội dung bắt buộc thể hiện trên biên lai.

3. Mẫu hiển thị chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại khoản 10 Điều 4 Nghị 
định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và các văn bản hướng dẫn 
thi hành.”

- Căn cứ Phụ lục I.B quy định về mẫu ký hiệu ghi trên biên lai Ban hành 
kèm theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 
năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 
định về hóa đơn, chứng từ:

“1. Ký hiệu mẫu biên lai có 10 ký tự, gồm:
● 02 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (01 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí 

không có mệnh giá; 02 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá.)
● 03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai (“BLP”).
● 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký 

hiệu là “3”.
● 01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 

03 ký tự cuối của ký hiệu mẫu biên lai.
● 03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai.
Ví dụ: Ký hiệu 01BLP2-001 được hiểu là: biên lai thu phí, lệ phí (loại 

không in sẵn mệnh giá), 02 liên, mẫu thứ 1.
2. Ký hiệu biên lai gồm 08 ký tự:
● 02 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng 

dẫn tại Phụ lục I.A và chỉ áp dụng đối với biên lai do Cục Thuế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đặt in để bán cho các cơ quan thu phí, lệ phí.

● 02 ký tự tiếp theo là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái 
tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y 
dùng để phân biệt các ký hiệu biên lai. Đối với biên lai do cơ quan thu phí, lệ phí 
đặt in, tự in thì 02 ký tự này là 02 ký tự đầu của ký hiệu biên lai.

● 01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự 
cuối của biên lai.

● 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm in biên lai. Ví dụ: biên lai in năm 2022 
thì ghi là 22.

● 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai. Cụ thể: biên lai thu phí, 
lệ phí tự in ký hiệu là T; biên lai đặt in ký hiệu là P.

Ví dụ: Ký hiệu 01AA-22P được hiểu là biên lai thu phí, lệ phí do Cục 
Thuế TP Hà Nội đặt in năm 2022.”

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
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- Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và 
biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự:

“2. Nội dung trên biên lai
a) Ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai, số biên lai
Ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai được thực hiện theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ.

Số biên lai là số thứ tự được thể hiện trên biên lai, được ghi bằng chữ số Ả 
- rập có tối đa 7 chữ số, bắt đầu từ số 0000001. Biểu mẫu quy định tại Phụ lục 
V Thông tư này.

b) Liên của biên lai là số tờ trong cùng một số biên lai. Mỗi số biên lai có 
04 liên, trong đó:

Liên 1: Lưu tại tổ chức thu (nền màu trắng, chữ màu đen);
Liên 2: Giao cho người nộp tiền (nền màu trắng, chữ màu đỏ);
Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án (nền màu trắng, chữ màu tím);
Liên 4: Giao cho kế toán (nền màu trắng, chữ màu xanh lá cây).”
Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Nam Định đề nghị Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Nam Định thực hiện đặt in, tự in, phát hành biên lai điện tử 
nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tư pháp và 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cục Thuế tỉnh Nam Định trả lời để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam 
Định được biết và thực hiện theo đúng các quy định tại văn bản quy phạm pháp 
luật./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Văn phòng;
- Phòng: KK, HKDCN, NVDTPC, TTKT 1, 2, 3;
- Chi cục Thuế các huyện, khu vực;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TT-HT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Thanh Tâm


		2023-11-02T10:29:16+0700
	VN
	Trần Mạnh Hùng
	Ký bởi Trần Mạnh Hùng


		2023-11-02T10:42:02+0700
	VN
	Phạm Thanh Tâm
	Ký bởi Phạm Thanh Tâm


		2023-11-02T11:09:03+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:09:04+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:09:05+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:09:05+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:10:05+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:10:06+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:10:06+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:10:07+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Văn bản số:9030, ngày 02, tháng 11, năm 2023


		2023-11-02T11:10:08+0700
	VN
	Cục Thuế tỉnh Nam Định
	Ký bởi Cục Thuế tỉnh Nam Định




